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1 Trần Thị Châu An 15/02/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022269
001/2023 19/09/2023

2 Lê Thị Lan Anh 02/12/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022270
002/2023 19/09/2023

3 Trần Kim Băng 18/10/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022271
003/2023 19/09/2023

4 Mai Thị Bích Đào 25/08/2000 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022272
004/2023 19/09/2023

5 Diệp Thị Ngọc Đẹp 02/12/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022273
005/2023 19/09/2023

6 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 16/12/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022274
006/2023 19/09/2023

7 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 11/10/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022275
007/2023 19/09/2023

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẮNG SƯ PHẠM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NĂM - 2023

HỌ VÀ TÊN

Quyết định công nhận tốt nghiệp số: 117/QĐ-CĐSP  ngày 02 tháng  8  năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh
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8 Trần Thị Tuyết Khang 30/08/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022276
008/2023 19/09/2023

9 Trần Thị My My 12/11/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 GIỎI

CĐ 

00022277
009/2023 19/09/2023

10 Nguyễn Viên Ngọc Mỹ 19/02/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022278
010/2023 19/09/2023

11 Huỳnh Tuyết Như 09/04/2000 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022279
011/2023 19/09/2023

12 Trần Ngọc Như 05/05/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022280
012/2023 19/09/2023

13 Võ Thị Mỹ Nhung 19/06/1997 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022281
013/2023 19/09/2023

14 Lê Thị Kim Quyên 20/04/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022282
014/2023 19/09/2023

15 Lê Mỹ Quyên 11/10/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022283
015/2023 19/09/2023

16 Nguyễn Thị Thảo Quyên 20/11/2000 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 GIỎI

CĐ 

00022284
016/2023 19/09/2023
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17 Trần Ngọc Sáng 27/04/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022285
017/2023 19/09/2023

18 Huỳnh Ngọc Thảo 01/08/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 GIỎI

CĐ 

00022286
018/2023 19/09/2023

19 Nguyễn Trần Thanh Thảo 24/07/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022287
019/2023 19/09/2023

20 Võ Thị Thu Thảo 08/09/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022288
020/2023 19/09/2023

21 Lê Thị Minh Thi 27/11/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 GIỎI

CĐ 

00022289
021/2023 19/09/2023

22 Nguyễn Thị Hồng Tươi 10/02/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023

Trung

 bình 

khá

CĐ 

00022290
022/2023 19/09/2023

23 Đặng Thị Cẩm Tiên 10/07/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022291
023/2023 19/09/2023

24 Huỳnh Thị Cẩm Tiên 12/09/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022292
024/2023 19/09/2023

25 Phan Thị Bích Trâm 16/12/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022293
025/2023 19/09/2023
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26 Trịnh Thị Mỹ Trinh 15/02/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023

Trung

bình 

khá

CĐ 

00022294
026/2023 19/09/2023

27 Võ Thị Huyền Ai 30/06/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 GIỎI

CĐ 

00022295
027/2023 19/09/2023

28 Văn Thị Vân Anh 07/11/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022296
028/2023 19/09/2023

29 Vũ Phương Anh 03/07/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022297
029/2023 19/09/2023

30 Biện Thị Hồng Đào 13/04/1999 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 GIỎI

CĐ 

00022298
030/2023 19/09/2023

31 Đỗ Nguyễn Ngọc Duy 01/04/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022299
031/2023 19/09/2023

32 Vương Thị Thiên Kiều 08/02/1998 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022300
032/2023 19/09/2023

33 Đặng Nguyễn Nhã Kỳ 26/10/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022301
033/2023 19/09/2023

34 Lại Thị Nhã Linh 10/04/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023

Trung 

bình 

khá

CĐ 

00022302
034/2023 19/09/2023
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35 Trần Thị Diễm My 23/06/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022303
035/2023 19/09/2023

36 Phạm Hồng Diễm My 11/02/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022304
036/2023 19/09/2023

37 Bùi Thanh Ngân 22/12/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022305
037/2023 19/09/2023

38 Lý Thị Yến Ngọc 11/06/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022306
038/2023 19/09/2023

39 Lê Thị Thanh Nhàn 04/11/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022307
039/2023 19/09/2023

40 Võ Mai Thị Ngọc Nữ 21/04/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022308
040/2023 19/09/2023

41 Gạch Sa Phét 04/10/2002 Tây Ninh Nữ
Khơ 

me

Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022309
041/2023 19/09/2023

42 Lê Thị Diễm Phúc 19/12/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022310
042/2023 19/09/2023

43 Tạ Bích Phượng 02/06/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022311
043/2023 19/09/2023
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44 Trần Thị Trúc Quỳnh 02/06/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022312
044/2023 19/09/2023

45 Lê Võ Như Quỳnh 09/07/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022313
045/2023 19/09/2023

46 Bùi Kim Thảo 13/08/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022314
046/2023 19/09/2023

47 Bùi Thị Kim Thoa 17/07/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022315
047/2023 19/09/2023

48 Vương Kiều Bảo Trân 21/06/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022316
048/2023 19/09/2023

49 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 03/03/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022317
049/2023 19/09/2023

50 Phạm Lâm Tường Vy 06/11/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022318
050/2023 19/09/2023

51 Nguyễn Dương Nguyệt Anh 15/12/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022319
051/2023 19/09/2023

52 Hồ Thị Tuyết Chi 05/08/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022320
052/2023 19/09/2023
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53 Nguyễn Thị Hương Giang 09/10/2002 Gia Lai Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022321
053/2023 19/09/2023

54 Nguyễn Thị Ánh Hồng 20/04/2002 Bắc Giang Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022322
054/2023 19/09/2023

55 Hoàng Thị Kim Huệ 15/10/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022323
055/2023 19/09/2023

56 Trần Ngọc Lan Hương 13/05/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 GIỎI

CĐ 

00022324
056/2023 19/09/2023

57 Lê Thị Mộng Linh 14/01/2002 Long An Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022325
057/2023 19/09/2023

58 Phan Kim Ngân 12/10/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022326
058/2023 19/09/2023

59 Nguyễn Hồng Ngọc 21/02/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022327
059/2023 19/09/2023

60 Nguyễn Thị Huỳnh Như 18/05/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022328
060/2023 19/09/2023

61 Nguyễn Hồng Nhung 12/12/1998 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022329
061/2023 19/09/2023
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62 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 01/08/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022330
062/2023 19/09/2023

63 Nguyễn Thị Kim Phụng 05/04/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022331
063/2023 19/09/2023

64 Nguyễn Thị Như Quỳnh 11/08/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 GIỎI

CĐ 

00022332
064/2023 19/09/2023

65 Lâm Nhật Thi 16/06/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022333
065/2023 19/09/2023

66 Lê Kim Thoại 09/08/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022334
066/2023 19/09/2023

67 Trà Thị Thủy Tiên 31/08/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022335
067/2023 19/09/2023

68 Võ Thị Ngọc Trâm 14/11/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022336
068/2023 19/09/2023

69 Nguyễn Thị Thảo Trâm 27/04/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023

Trung 

bình 

khá

CĐ 

00022337
069/2023 19/09/2023

70 Võ Thị Mộng Trân 15/10/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022338
070/2023 19/09/2023

8



SỐ 

TT

Ngày tháng 

năm sinh
Nơi sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc

Quốc 

tịch

Ngành 

đào tạo

Năm 

tốt 

nghiệp

Xếp loại 

tốt 

nghiện

Số hiệu văn 

bằng

Số vào sổ gốc 

cấp văn bằng
Ngày cấp văn bằng

Ghi 

chú
HỌ VÀ TÊN

71 Đặng Thu Trang 11/10/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022339
071/2023 19/09/2023

72 Đỗ Lan Vy 08/09/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022340
072/2023 19/09/2023

73 Phạm Nguyễn Tường Vy 03/01/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022341
073/2023 19/09/2023

74 Lê Nguyễn Tường Vy 20/08/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022342
074/2023 19/09/2023

75 Huỳnh Thị Như Ý 28/12/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022343
075/2023 19/09/2023

76 Trần Nguyệt Anh 12/09/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022344
076/2023 19/09/2023

77 Cao Trần Hoài Duyên 06/02/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023

Trung 

bình 

khá

CĐ 

00022345
077/2023 19/09/2023

78 Lục Lâm Thái Duyên 01/12/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023

Trung 

bình 

khá

CĐ 

00022346
078/2023 19/09/2023

79 Nguyễn Ngọc Hân 04/10/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023

Trung 

bình 

khá

CĐ 

00022347
079/2023 19/09/2023

9



SỐ 

TT

Ngày tháng 

năm sinh
Nơi sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc

Quốc 

tịch

Ngành 

đào tạo

Năm 

tốt 

nghiệp

Xếp loại 

tốt 

nghiện

Số hiệu văn 

bằng

Số vào sổ gốc 

cấp văn bằng
Ngày cấp văn bằng

Ghi 

chú
HỌ VÀ TÊN

80 Nguyễn Thị Thu Hiền 29/10/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022348
080/2023 19/09/2023

81 Phan Thị Như Huỳnh 03/01/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023

Trung 

bình 

khá

CĐ 

00022349
081/2023 19/09/2023

82 Bùi Thị Thanh Lệ 09/03/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022350
082/2023 19/09/2023

83 Nguyễn Thị Ngọc Linh 31/08/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022351
083/2023 19/09/2023

84 Nguyễn Thị Thảo My 20/12/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023

Trung 

bình 

khá

CĐ 

00022352
084/2023 19/09/2023

85 Lưu Tuyết Ngân 19/01/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023

Trung 

bình 

khá

CĐ 

00022353
085/2023 19/09/2023

86 Trần Thị Thanh Ngân 28/09/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023

Trung 

bình 

khá

CĐ 

00022354
086/2023 19/09/2023

87 Nguyễn Trần Phương Ngân 15/01/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022355
087/2023 19/09/2023

88 Lê Hồng Ngọc 04/07/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022356
088/2023 19/09/2023
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SỐ 

TT

Ngày tháng 

năm sinh
Nơi sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc

Quốc 

tịch

Ngành 

đào tạo

Năm 

tốt 

nghiệp

Xếp loại 

tốt 

nghiện

Số hiệu văn 

bằng

Số vào sổ gốc 

cấp văn bằng
Ngày cấp văn bằng

Ghi 

chú
HỌ VÀ TÊN

89 Huỳnh Trần Tâm Nhi 28/01/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022357
089/2023 19/09/2023

90 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 24/03/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022358
090/2023 19/09/2023

91 Nguyễn Thị Như Quỳnh 21/11/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022359
091/2023 19/09/2023

92 Trần Thế Thanh Thanh 16/06/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022360
092/2023 19/09/2023

93 Trần Thị Anh Thư 25/05/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022361
093/2023 19/09/2023

94 Trần Thị Thanh Thúy 30/04/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022362
094/2023 19/09/2023

95 Huỳnh Thị Thủy Tiên 01/05/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022363
095/2023 19/09/2023

96 Nguyễn Thị Thanh Trúc 08/11/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022364
096/2023 19/09/2023

97 Phan Thị Cẩm Tú 19/05/2002 Nghệ An Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022365
097/2023 19/09/2023
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SỐ 

TT

Ngày tháng 

năm sinh
Nơi sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc

Quốc 

tịch

Ngành 

đào tạo

Năm 

tốt 

nghiệp

Xếp loại 

tốt 

nghiện

Số hiệu văn 

bằng

Số vào sổ gốc 

cấp văn bằng
Ngày cấp văn bằng

Ghi 

chú
HỌ VÀ TÊN

98 Biện Thị Bích Tuyền 09/07/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022366
098/2023 19/09/2023

99 Võ Thị Bạch Tuyết 15/03/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023

Trung 

bình 

khá

CĐ 

00022367
099/2023 19/09/2023

100 Nguyễn Phương Uyên 02/11/2001TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023 KHÁ

CĐ 

00022368
100/2023 19/09/2023

101 Phan Đặng Thúy Vy 22/01/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023

Trung 

bình 

khá

CĐ 

00022369
101/2023 19/09/2023

102 Nguyễn Ngọc Yến Vy 16/11/2002 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023

Trung 

bình 

khá

CĐ 

00022370
102/2023 19/09/2023

103 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 26/09/2000 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Mầm non
2023

Trung 

bình 

khá

CĐ 

00022371
103/2023 19/09/2023

104 Nguyễn Thị Tiết Nghi 18/05/2001 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2023 KHÁ

CĐ 

00022372
104/2023 19/09/2023

105 Phạm Nguyễn Trung Nguyên 16/11/2001 Tây Ninh Nam Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2023

Trung 

bình 

khá

CĐ 

00022373
105/2023 19/09/2023

106 Hồ Nguyễn Kim Ngân 21/05/2000 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2023

Trung 

bình 

khá

CĐ 

00022374
106/2023 19/09/2023
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SỐ 
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Ngày tháng 

năm sinh
Nơi sinh

Giới 

tính

Dân 

tộc

Quốc 

tịch

Ngành 

đào tạo

Năm 

tốt 

nghiệp

Xếp loại 

tốt 

nghiện

Số hiệu văn 

bằng

Số vào sổ gốc 

cấp văn bằng
Ngày cấp văn bằng

Ghi 

chú
HỌ VÀ TÊN

107 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc 05/12/2000 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2023

Trung 

bình 

khá

CĐ 

00022375
107/2023 19/09/2023

108 Phạm Nguyễn Lâm Tuyền 17/10/2000 Tây Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

Giáo dục 

Tiểu học
2023

Trung 

bình 

khá

CĐ 

00022376
108/2023 19/09/2023
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